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    TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN                COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THÀNH PHỐ BAÏC LIEÂU             Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

      TÆNH BAÏC LIEÂU 

Baûn aùn soá: 78/2021/HSST 

Ngaøy 28 - 9 – 2021 

 

                         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU-TỈNH BẠC LIÊU 
 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû tọa phieân tòa: Bà Lê Hồng Lam 

Các Hoäi thaåm nhaân daân: Bà Khưu Liên Dung 

              Bà Dư Thị Út 

      - Thö kyù phieân toøa: Ông Đặng Văn Kép - Thư ký Toøa aùn nhaân daân thành phố 

Baïc Lieâu, tænh Baïc Lieâu. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân thành phố Baïc Lieâu, tænh Baïc Lieâu tham 

gia phieân toøa: Ông Danh Lê Minh Trí - Kieåm saùt vieân. 

Ngaøy 28 thaùng 9 naêm 2021, taïi trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Baïc Lieâu, 

tænh Baïc Lieâu xeùt xöû sơ thẩm công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá 

93/2021/TLST-HS ngaøy  20  thaùng 8  naêm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 85/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2021 ñoái vôùi bò caùo: 

Quách Thanh S; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1997; Tại: Bạc Liêu; 

- Nơi đăng ký HKTT: Số N, Khóm B, Phường B, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; 

- Chỗ ở: Khóm B, Phường B, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

- Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 6/12; 

- Cha: Quách Thanh V, sinh năm 1979 và mẹ: La Thùy D, sinh năm 1978; 

- Tiền án: 02 lần 

+ Vào ngày 27/11/2018, bị TAND Tp. Bạc Liêu xử phạt 09 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, (chiếm đoạt tài sản trị giá 4.941.000 đồng), chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 11/6/2019, chưa được xóa án tích; 
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+ Vào ngày 05/8/2020, bị TAND Tp. Bạc Liêu xử phạt 09 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, (chiếm đoạt tài sản trị giá 1.656.000 đồng), chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 06/02/2021, chưa được xóa án tích; 

- Tiền sự: 04 lần, 

+ Ngày 05/11/2018, bị Công an thành phố Bạc Liêu xử phạt 750.000 đồng về 

hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, chưa chấp hành; 

+ Ngày 11/02/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở Cai nghiện cai nghiện bắt buộc 24 

tháng, chưa chấp hành; 

+ Ngày 30/3/2020, bị Công an thành phố Bạc Liêu xử phạt 2.500.000 đồng về 

hành vi “Sử dụng kéo đâm người khác gây thương tích”, chưa chấp hành; 

+ Ngày 02/3/2021, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, thành phố Bạc 

Liêu Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời hạn 

03 tháng, kể từ ngày 02/3/2021; Đến ngày 26/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường 2, thành phố Bạc Liêu Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn đối với Quách Thanh S, do Sang tiếp tục “Sử dụng trái 

phép chất ma túy”; 

- Về nhân thân:  

+ Vào ngày 14/11/2013, bị TAND Tp. Bạc Liêu xử phạt 03 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, (chiếm đoạt tài sản trị giá 3.655.000 đồng); 

+ Vào ngày 10/02/2014, bị TAND Tp. Bạc Liêu xử phạt 04 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, (chiếm đoạt tài sản trị giá 5.740.000 đồng); Áp dụng khoản 1, 

Điều 51 BLHS: Tổng hợp hình phạt 03 tháng tù của bản án HSST số 128, ngày 

14/11/2013, của Tòa án nhân dân Tp. Bạc Liêu, buộc bị cáo Quách Thanh S phải 

chấp hành hình phạt chung là 07 tháng tù; Thời hạn chấp hành kể từ ngày 

25/12/2013, chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/7/2014; 

+ Vào ngày 07/4/2015, bị TAND Tp. Bạc Liêu xử phạt 09 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, (chiếm đoạt tài sản trị giá 5.228.000 đồng), chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 21/02/2016. Các bản án đã xóa án tích; 

- Bị cáo tại ngoại (có đơn xin vắng mặt). 

* Bị hại: Ông Lê Văn M, sinh năm 1987 

Địa chỉ: Số M, đường M, Khóm B, Phường B, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (có 

đơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 01 giờ ngày 06/5/2021, sau khi uống rượu cùng bạn (không rõ nhân 

thân), bị cáo đi về phòng trọ tại nhà trọ M, Khóm B, Phường H, thành phố B, tỉnh 

Bạc Liêu. Khi đi ngang nhà trọ T, đường V, Khóm B, Phường H, thành phố B, thấy 

cổng rào không khóa nên đi vào tìm tài sản lấy trộm. Khi đi đến lối ra, vào dãy 

phòng trọ thì phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu đỏ, biển số kiểm soát 94F2-

1512 của ông Lê Văn M đang đậu và không có khóa cổ. Bị cáo quan sát thấy không 

có người trong coi, bị cáo đi đến dẫn xe ra ngoài bứt dây điện rồi lên xe nổ máy và 

điều khiển đến chân cầu K thuộc Phường H, thành phố B thì dừng lại, dùng dụng cụ 

mở biển số xe cất vào trong cốp xe rồi tiếp tục điều khiển xe đi tìm người để bán 

nhưng không bán được, nên bị cáo điều khiển xe về nhà trọ cất giấu. 

Bản kết luận định giá tài sản số 35/KL-HĐĐGTS ngày 21/5/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, kết luận 01 (một) chiếc xe mô tô Wave, 

loại Nữ, số máy 10ME-0062372, số khung 110M-0062372, màu đỏ, biển số kiểm 

soát 94F2-1512, có giá trị thành tiền là 3.558.000 đồng.   

Bản Cáo Trạng số 92/CT-VKSTPBL ngày 20/8/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bạc Liêu truy tố bị caùo về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

173 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa: 

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu vẫn giữ 

nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét 

xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 09 tháng đến 01 năm tù. 

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Đieàu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Bị cáo phaûi nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được  

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Bạc Liêu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo, người bị hại không 

có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Trong quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng như cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo phù hơp̣ lời khai của người 
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bị hại, đồng thời phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, làm rõ tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định khoảng 01 

giờ 20 phút ngày 06/5/2021, tại Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc Liêu, bị cáo đã 

lén lút lấy trộm 01 (một) chiếc xe mô tô Wave, màu đỏ, biển số kiểm soát 94F2-

1512, của ông Lê Văn M. Tài sản bị cáo lấy trộm có giá trị thành tiền là 3.558.000 

đồng.  

Khi thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản, bị cáo có đầy đủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi nêu trên 

của bị cáo đã đủ yếu tố, dấu hiệu cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Vì vậy, việc truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là 

hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực 

tiếp đến quyền quản lý, sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn 

gây mất trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang cho người dân, nên cần phải có một 

mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành một công dân tốt, sống có 

ích cho xã hội. 

[4] Xét thấy trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo. Do đó, 

khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm 

tội do cố ý, cho nên với lần phạm tội này cần áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm 

theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được thu hồi và trả lại cho người bị hại 

anh Lê Văn M. Sau khi nhận tài tài sản, anh M không yêu cầu bồi thường, cho nên 

Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.  

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.  

[8] Đề nghị của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu là 

có căn cứ, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 Vì caùc leõ treân, 

                                                       QUYEÁT ÑÒNH: 

1. Tuyeân boá bò caùo Quách Thanh S phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Quách Thanh S 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành hình phạt. 
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3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Ñieàu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án: Bị cáo Quách Thanh S phaûi nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Bị cáo, người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công 

khai. 

                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa   
Nơi nhận: 

- TAND t ỉnh Bạc Liêu; 

- VKSND Tp. Bạc Liêu;  

- Công an thành phố Bạc Liêu;  

- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu; 

- Chi cục THADS Tp. Bạc Liêu;  

- Bị cáo; Bị hại;  

- Lưu.                                                          Lê Hồng Lam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


